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Lòi Tựa 

Trong mấy năm gần đây phong trào Phật giáo được chấn hưng lại nên phần 
đông các giới trong đạo Phật thường hay bàn luận đến và có một số người lại 
thực hành thế nọ thế kia rồi gọi là hành Đầu đà, như ngồi, nằm dưới đất hoặc đi 
đầu trần chân không, có người lượm vải xanh, đỏ, trắng, vàng may kế lại để mặc, 
thậm chí có người ráng nhịn đói, nhịn khát cũng gọi là hành Đầu đà. Vì vậy, có 
nhiều người yêu cầu bần tăng nên phiên dịch pháp đầu đà, bần tăng tuy bận nhiều 
Phật sự, phần sức khỏe không được đầy đủ nhưng cũng cố gắng nhìn chút thì giờ 
để soạn thảo Pháp đầu đà theo Tam Tạng Pãli và bộ Thanh Tịnh Kinh 
(' Visuddhimagga ) quyển Giới Thanh Tịnh ( Sĩlavisuddhi ) để soi sáng thêm một 
phần nào cho ai là người có chí muốn thực hành theo đạo cao thượng của các vị 
Tiên Đức cho đúng theo chánh pháp của Đức Thế Tôn hầu tránh khỏi sự sai lạc 
theo ngoại đạo. 

Ước mong quyển kinh nhỏ bé này sẽ đem lại một phần ánh sáng nào trong công 
việc giúp ích cho quí vị Phật tử muốn tìm hiểu chân lý chánh truyền của Pháp 
môn Đầu đà. 

Do quả phúc của sự soạn dịch này, bần tăng xin thành tâm hồi hướng đến các 
bực ân nhân nhứt là Thầy tổ và Song thân cùng tất cả chúng sanh trong cõi sa bà 
đồng được thọ hưởng và xin cho mau phát Bồ đề tâm dõng mãnh tinh tấn tu hành 
cho đến nơi vô sanh bất diệt đại Niết Bàn. 

Rất mong thay! 

Bhikkhu Nãga Mahã Thera - Tỳ khưu Bửu Chơn 
Cựu Tăng Thống GHTGNTVN và cố vấn Tinh thần Phật giáo Thế giới. 
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Trước khi giải về pháp đầu đà, tôi xin nghiêm thân, khâu, ý trong sạch làm lễ 
ân đức Tam bảo tóm tắt bằng câu Pãlỉ: “Namatthu ratanattayassa ”. 


Pháp Đầu Đà (Dhutangakatha) 

Đầu đà là tiếng phiên âm ra từ Nam phạn ( Pãli ) do nơi chữ Dhuta: có nghĩa là 
thiêu đốt ái dục và phiền não và chữ anga: có nghĩa là phần pháp hay pháp môn 
để thực hành, 2 chữ này ráp vần lại thành ra Dhuta_anga: dhutanga mà tiếng này 
nguời mình đọc trái lại là đầu đà hay là “tà đông”, có nghĩa là phần pháp thực 
hành để thiêu đốt ái dục và phiền não. 

Đặc tính pháp đầu đà có 4 là: appicchatã : tiết độ, tu cách của nguời không ham 
muốn hay là ít tham muốn; santutthỉtã : tri túc, tu cách của nguời chỉ vui thích 
vật đã đuợc, đã có dầu xấu dầu tốt không mong muốn cái khác; sallekhatã : trau 
dồi, tu cách nguời cố gắng dồi mài dứt bỏ phiền não cho nhẹ bót; pavivekatã: 
yên tịnh, tư cách người làm cho tâm được yên tịnh vắng lặng. Bốn điều trên đây 
là đặc tính để đo lường của người hành pháp đầu đà có đúng theo những đức tánh 
ấy không. 

Hơn nữa, đầu đà cũng là pháp môn thực hành để dứt bỏ hay diệt trừ các pháp 
nghịch là phiền não do nơi tác ý thụ trì các pháp môn ấy. 

Đầu đà có 13 pháp môn là: pamsukũlikanga : pháp môn này của thầy tỳ khưu 
lượm vải nhơ nhớp của người bỏ may y để mặc; tecĩvarikanga : pháp môn của 
thầy tỳ khưu chỉ cần có tam y mà thôi (tăng-già-lê, uất-đà-la-tăng, an-đà-hội); 
pinậapãtikanga : pháp môn của thầy tỳ khưu nguyện phải đi khất thực; 
sapadãnacarikanga: pháp môn của thầy tỳ khưu nguyện đi khất thực theo mồi 
nhà hay mồi xóm; ekãsanikanga : pháp môn của thầy tỳ khưu nguyện thọ thực 
trong một chồ ngồi (là chỉ thọ thực 1 lần trong 1 ngày); pattapindikanga : pháp 
môn của thầy tỳ khưu nguyện chỉ thọ thực trong bát 1 ; khalupacchãbhattỉkahga : 
pháp môn của thầy tỳ khưu nguyện không thọ thực nữa, khi có thí chủ cúng dâng 
vật thực mà mình đã ngăn cản không thọ lãnh (trong buổi sáng ấy); arannikanga: 
pháp môn của thầy tỳ khưu nguyện luôn luôn cư ngụ trong rừng; 
rukkhamũlikanga: pháp môn của thầy tỳ khưu nguyện ở dưới cội cây; 
abbhokãsikanga: pháp môn của thầy tỳ khưu nguyện ở nơi đồng trống (không 
phải nơi che lợp hay bóng cây); sosãnikahga: pháp môn của thầy tỳ khưu nguyện 
ở nơi rừng mả mồ hay chồ người bỏ hoặc thiêu đốt tử thi; yathãsanthatỉkanga: 
pháp môn của thầy tỳ khưu nguyện chỉ ở nơi nào mà chư tăng chỉ định cho, không 


1 Bát chỗ này có nghĩa là chén, dĩa, hoặc vật dụng nào khác cũng đều gọi là bát cả. 
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xin thay đổi nơi khác; nesajjikanga\ pháp môn của thầy tỳ khưu nguyện không 
nằm, chỉ dùng đến 3 oai nghi khác mà thôi. 

Vậy chớ 13 pháp môn đầu đà này có đặc tính nhu thế nào? Có phận sự nhu 
thế nào? Có quả báo cho thấy rõ như thế nào? Nguyên nhân nào nâng đỡ cho 
được phát triển lên? 

Giải rằng: 13 pháp môn đầu đà này do tác ý thọ trì có đặc tính, có tánh cách dứt 
bỏ sự tham muốn quá độ là phận sự, có tánh cách ít ham muốn nhất là tri túc là 
quả báo, có giới hạn trong sạch, là nguyên nhân nâng đỡ cho được phát triển lên 
thêm. 


Cách thọ trì. 

Neu có một hành giả nào muốn thọ trì 1 trong 13 pháp đầu đà này phải thọ trì 
với ai? Và cách thọ trì như thế nào? 

Giải rằng: nếu có một hành giả nào muốn thọ trì một pháp đầu đà nào thì nếu lúc 
Đức Thế Tôn còn tại thế, phải thọ trì với Đức Thế Tôn; nếu sau khi Đức Thế Tôn 
nhập diệt rồi thì phải thọ trì với các vị Đại Thinh văn (Mahãsãvaka), nếu mấy vị 
Đại Thinh văn cũng đã nhập diệt hết thì phải thọ trì với các vị Thánh nhân như 
A-la-hán, A-na-hàm, Tư-đà-hàm và Tu-đà-huờn hoặc các bậc thuộc nằm lòng 
Tam tạng, Nhị tạng. Nhứt tạng hoặc các vị kết tập Tam tạng, thuộc chú giải lui 
xuống theo thứ lớp. 

Neu tất cả các vị ấy cũng không có thì nên thọ trì với các vị đã thọ đầu đà trước 
kia. Neu các vị đầu đà trước cũng không có thì phải quét dọn sân thờ tháp Xá Lợi 
cho sạch sẽ xong đảnh lễ bảo tháp rồi nguyện thọ trì pháp môn nào mà mình sở 
thích trước bảo tháp ấy cũng như lúc Đức Phật còn hiện tại, hay là tự mình nguyện 
thọ trì tại một nơi nào cũng được. 

Cách thọ trì các pháp môn đầu đà theo thứ tự như sau: 

1. Cách thọ trì về sự lượm vải dơ bỏ để làm y - pamsukũnikanga 

Cách nguyện có hai câu Pãli muốn nguyện thọ trì trong một câu nào cũng 
được: 1) gahapatidãnacivaraựi patikkhi-pãmi: tôi xin nguyện thọ trì không lãnh 
y của thí chủ đem dâng; 2) pamsukũnikaủga samãdiyãmi: tôi xin nguyện giữ 
pháp đầu đà chỉ mặc y bằng vải dơ ghê gớm của người bỏ. 

Bậc hành giả nào đã thọ trì pháp đầu đà này rồi phải siêng năng đi lượm 23 
thứ vải như sau về giặt rửa sạch sẽ lựa chồ nào tốt còn chắc xé lấy để may y, 
nhuộm xong đúng luật mới thay y của mình trước kia ra bỏ rồi mặc y dơ đã lượm 
được vào. 23 thứ vải nên lượm may y là: 1) sosãnika : vải bỏ trong rừng mả hoặc 
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vải bao quấn tử thi 1 ; 2) pãpanika : vải bỏ chung quanh chợ; 3) rathiyacoịa : vải 
người làm lễ chi xong thảy ra cửa sổ bỏ trên đường; 4) sankãracoỊa : vải bỏ nơi 
đống rác; 5) sotthiya: vải người lau chùi cho hài nhi sau khi sanh đẻ rồi bỏ; 6) 
nhãnacoịa : vải mấy thầy phù thủy đắp cho người bệnh rồi làm phép xối nước 
xong cho là xui đem bỏ; 7) titthacoịa: vải bỏ gần bến nước; 8) gatapaccãgata: 
vải người đi vào mồ mả khi về tắm xong bỏ; 9) aggidaậdha'. vải bị cháy chút ít 
người ta bỏ; 10) gokhãyỉta: vải bò gậm họ đem bỏ; 11) upacỉkãkhãyỉta : vải mối 
ăn họ đem bỏ; 12) undũrakhãyỉta : vải chuột cắn bỏ; 13) antacchinna : vải rách 
biên bỏ; 14) dasacchinna : vải xười bìa bỏ; 15) dhạịãhata: vải người treo làm cờ 
trước khi xuống thuyền đi xứ nào hay vải treo làm cờ nơi chiến địa rồi bỏ; 16) 
thũpacĩvara: vải bao gò mối đế cũng lễ rồi bỏ; 17) samanacĩvara : vải của các 
bực sa-môn hay tỳ khưu bỏ cho; 18) ãbhisekika : vải người bỏ sau khi làm lễ tôn 
vương; 19) iddhimaya : vải do pháp thần thông là vải của vị được ehibhikkhu; 20) 
panthika : vải người làm rớt theo đường; 21) vãtãhata: vải bị gió trốt cuốn bay đi 
rớt một nơi nào đó; 22) devadattiya : vải của Chư Thiên có ý bỏ cho; 23) 
sãmuddỉya : vải ngoài biển sóng đánh đưa vào bờ. Tất cả các thứ vải này là ám 
chỉ thứ vải mà không do nơi thí chủ đem đến dâng hoặc là của tăng chia cho theo 
thứ lớp của hạ. Nghĩa là vải tự mình kiếm lượm được hoặc của một vị tỳ khưu 
nào bở cho thì mới gọi là vải pamsukũla. 

Vậy chớ thầy tỳ khưu hành cách lượm vải bỏ có mấy bực? Cách lượm vải dơ có 
3 bực: ukkattho : bực thượng; majjhima: bực trung; mudu: bực hạ. 

Giải: thầy tỳ khưu chỉ lượm vải ở trong mồ mả để may y mà thôi không hề lượm 
ở nơi nào khác gọi là bực thượng, nếu có thí chủ cố ý muốn làm phước (nhưng 
không được đem dâng tận tay) chỉ đem y bỏ một nơi nào cho người tu hành lượm, 
tỳ khưu lượm y ấy về may y để dùng xài thì gọi là bực trung, tỳ khưu lượm vải 
thí chủ muốn dâng rồi đem bỏ gần bên chân tỳ khưu đang ngồi, làm y mặc thì 
thuộc bực hạ. 

Ba bực này khi dứt pháp đầu đà được nơi thế nào? Đáp: Khi nào thầy tỳ khưu 
vui thích thọ lãnh y nơi tay thí chủ đem đến dâng thì pháp đầu đà ấy sẽ đứt không 
còn nữa. 

Không phải chỉ riêng pháp đầu đà lượm vải dơ này mà đứt rồi hết luôn dầu cho 
12 pháp môn sau này cũng vậy, khi đã đứt rồi mà thầy tỳ khưu còn mến tiếc 
muốn thọ trì nối tiếp thì cũng có thể nguyện thọ trì mới lại và thực hành cho đúng 
đắn theo thứ tự của đầu đà trong ngày sắp tới cũng được thành tựu. 

Quả báo của pháp môn lượm vải dơ. Trong pháp môn này, nếu thầy tỳ khưu 
thọ trì chín chắn không đứt thì được 12 quả báo như sau: 1) 


1 Theo Ản Độ phần đông khi có người chết thì họ lấy vải bao bó tử thi làm nhiều lớp rồi đem đi bỏ trong 
rừng mả xa xóm làng chớ ít có chôn hay thiêu đốt (theo cố truyền) nhưng hiện hay cũng có 1 số chôn và 
thiêu. 
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nisayãnurũpappatỉpattsabỉĩãvo'. tư cách của người thực hành đúng theo lời mình 
hứa trong khi làm lễ xuất gia thầy tế độ dạy nên lượm vải bỏ để may y làm noi 
nưong nhờ: nisaya, mình tỏ ý bằng lòng bằng cách nói “dạ xin dâng”; 2) pathame 
ariyavamse patitthãnam : tư cách của người đứng vào dòng Thánh nhân thứ 
nhứt; 1 3) ãrakkha dukkhãbhãvo : không khổ tâm vì bận rộn gìn giữ y nhiều; 4) 
apãrayattavuttitã: tư cách người không dính líu đến kẻ khác. 5) corabhayena 
abhayatã: tư cách người không sợ trộm cướp lấy y; 6) paribhoga tanhãya 
abhãvo : không có ái dục khi dùng xài y; 7) samãna sãruppaparỉkkhãratã: tư cách 
người có đồ phụ tùng đúng theo cách của các bực samôn; 8) bhagavatã 
samvannitappaccayatã : có món vật dụng mà Đức Phật thường khen ngợi; 9) 
pasãdikatã : tư cách người làm cho kẻ khác được trong sạch; 10) 
appicchatãdĩnam phalanipphatti: có quả tốt do sự ít tham muốn; 11) 
sammãpatỉpattiyã anubrũhanam : tư cách làm cho phát triến sự thực hành chân 
chính; 12) pacchimãya janatãya ditthãnugati ãpãdanam: làm gưong tốt cho đoàn 
hậu tấn noi đó mà thực hành theo. 

Hậu kệ của pháp môn pamsukũla: 

“Mãrasenaựi vighãtãya pamsukũladharo yati 
Sannaddhakavaco yuddhe khattiyo viya sobhati. 

Pahãya kãsikãdini varavatthãni dhãritam 
Yam lokagaru nã ko tam paựisukũlam nadhãraye 
Tasmãhi attano bhikkhu patinnaựi samanussaraựi 
Yog ’ãcãrãnukũ 1 amhi paựisukũle rato siyã.” 

Giải: Đức vua thường mặc thiết giáp kĩ lưỡng trong khi ra chiến trận như thế nào 
thì hành giả mặc y bằng vải do lượm được để diệt trừ binh tướng của Ma vưong 
cũng như thế ấy. 

Dầu cho Đức Phật là thầy của chúng sanh mà còn dứt bỏ y quí giá như y trong 
xứ Kãsi để mặc y bằng vải do lượm được thay, như vậy thầy tỳ khưu nào dám 
khinh thường mà không mặc y bằng vải pamsukũla sao? 

Bởi vậy, tỳ khưu là hành giả khi nhớ đến lời nhận lãnh của mình (trong khi xuất 
gia) thì cũng nên tinh tấn vui thích trong sự lượm vải do để may y mà mặc. 

2. Pháp môn chỉ mặc tam y - tecivarikanga 

Cách thọ trì về sự chỉ mặc tam y mà thôi, có 2 cách: 1) catutthaka cĩvaram 
patikkhipãmi: tôi xin nguyện thọ trì không dùng đến tứ y để mặc; 2) 
tecĩvarikaốgam samãdiyãmi: tôi xin nguyện thọ trì pháp đầu đà chỉ mặc tam y 
mà thôi (trong 2 cách này chỉ nguyện một cách nào cũng được). 


1 Đứng vào dòng của bực Thánh nhân có 4 là: tri túc trong y phục, vật thực, chồ ở và thuốc men, đây là 
thói thường của các bực Thánh nhân hằng tri túc. 
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về thầy tỳ khưu, kể từ khi đã nguyện, nếu đuợc vải định để may y ngoài ra 
tam y của mình đã có, nhung mà vì một truờng hợp nào nhu trong nguời không 
đuợc khỏe, lo sắp đặt cách may chua kịp, hoặc thiếu kim, chỉ thì đuợc phép cất 
giữ y ấy hoài không có lồi về sự gìn giữ lá y thứ tu đó, nhung mà kể từ khi đã 
nhuộm y ấy xong rồi mà còn cất giữ nữa thì gọi là “đại bợm” của pháp môn đầu 
đà ấy. 

về pháp môn này cũng có 3 bực. Bực thuợng khi nhuộm y phải nhuộm y uất- 
đà-la-tăng truớc hay an-đà-hội truớc cũng đuợc, nhung chỉ nhuộm thứ nào 1 cái, 
còn 1 cái để mặc chớ không nên lấy y tăng-già-lê (2 lớp) mà vận, đây là nói về 
phần tỳ khiru ở nơi gần chùa, gần xóm, nếu tỳ khuu ở nơi rừng vắng nhuộm hết 
1 lần cũng đuợc, nhung phải ngồi gần chồ phơi y, phòng khi có nguời nào đi đến 
thì có thể lấy 1 lá y nào mặc vào cho kịp. Còn bực trung thì, nếu trong chồ nhuộm 
có y casa để dùng xài trong khi nhuộm y, có thể lấy y ấy mặc đỡ để nhuộm y của 
mình. Bực hạ thì, có thể mặc y của thầy tỳ khuu khác để nhuộm y của mình cũng 
đuợc hoặc lấy vải trải nằm của mình, của chu tăng hay của nguời nào đã nhuộm 
đúng màu casa dùng để trải xài trong chồ ở mà mặc cũng đuợc, nhung chỉ mặc 
đuợc trong khi nhuộm y mà thôi chớ không đuợc gìn giữ để mặc luôn hoài. Trong 
3 bực này có thể thêm 1 lá y aốsaka: y nhỏ mang bên trong để lót mồ hôi, nhung 
mà y aủsaka ấy phải theo khuôn khổ nhứt định là: bề ngang 1 gang = 0m25, bề 
dài 3 hắc tay = lm50 chua xấp đôi lại. Pháp môn thọ trì tam y này sẽ dứt, không 
còn nữa khi nào tỳ khuu vui thích thọ lãnh và dùng xài tứ y luôn cả trong 3 bực. 

Quả báo của sự thọ trì tam y có 11 là: 1) santutịho: đuợc tiếng là nguời có sự 
tri túc trong sự dùng xài y phục vừa đế che thân; 2) samãdãyevagamanam: đi đâu 
cũng chỉ đem theo có 3 y nhu loài phi cầm đi đâu cũng chỉ có mang theo cặp 
cánh; 3) appasamãrambhatã : tu cách nguời ít có sự bận rộn vì khỏi phải lo xếp 
phơi y du; 4) vatthasannidhiparivajjanam: dứt bỏ sự ua thâu nhập tom góp y đế 
cất giữ; 5) sallahuka vu [ ti tã: tu cách nguời thực hành nhẹ nhàng; 6) atireka cĩvara 
loluppappahãnam: tu cách dứt bỏ sự tham muốn quá độ, về sự phát sanh lên y 
mới; 7) kappayemattakãritã: tu cách nguời có tiết độ trong các thứ y nên dùng; 1 
8) sallekhavuttỉtã: tu cách nguời thực hành làm cho phiền não nhẹ bớt dần; 9) 
appicchatãdĩnam phalanipphatti : thành tựu đuợc quả báo của đức tánh tri túc; 
10) sammãpatỉpattiyãnubrũhanam: làm cho phát triển sự thực hành theo chánh 
pháp; 11) pacchimãya jancitãya dỉtthãnugatỉ: tu cách nguời làm guơng lành cho 
đoàn hậu tấn noi theo. 

Hậu kệ ngôn trong sự thọ trì tam y: “Atirekavattha tanham pahãya 
sannidhivivajjito dheto santusa sukharasannũ ticĩvaradharo bhavati yogĩ tasmã 


1 Các thứ y khách trong sạch mà Đức Phật cho phép như: y trải nằm, trải ngồi (tọa cụ) nhưng mà tỳ khưu 
chỉ thích dùng tam y mà thôi. 
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sapattacarano pakkhiva sacivarova yogivaro sukhamanuvicaritukamo 
cĩvaraniyame ratiựi kayitã”. 

Giải: Hành giả là bực có trí tuệ, biết rõ hương vị của sự an vui phát sanh do nơi 
tri túc, người hằng dứt bỏ sự ham muốn được y phục nhiều hơn tam y, người đã 
xa lìa sự tom góp thâu nạp thêm y phục, người chỉ mặc tam y mà thôi, bởi vậy 
trong Phật Pháp, bực hành giả cao thượng, khi muốn đi đâu cũng được sự an vui 
thì nên chỉ có tam y dính theo mình, ví như loài phi cầm đi đâu cũng chỉ có đem 
theo cặp cánh mà thôi. Như vậy tỳ khưu nên vui thích tam y trong sự nhứt định. 


3. Pháp môn trì bình khất thực - pindapatikanga 

Trong pháp môn này có 2 cách nguyện, tỳ khưu muốn nguyện một cách nào 
cũng được là: atỉrekalãbham patỉkkhỉpãmỉ: tôi nguyện xin ngăn cản không thọ 
lãnh vật thực nào khác ngoài vật thực mà tôi đi khất thực được; pindapãtỉkangam 
samãdiyãmi: tôi nguyện thọ trì pháp môn của người chỉ đi trì bình khất thực làm 
pháp hành. 

Tỳ khưu đã nguyện pháp đầu đà này rồi thì không được vui thích 14 thứ vật 
thực như sau ( atirekabhatta ): 1) sangha bhatta : vật thực người dâng cúng đến tất 
cả chư tăng; 2) uddesa bhatta : vật thực người chỉ thỉnh, nhứt định cho 1 hoặc 2 
vị tỳ khưu từ trong tăng chúng; 3) nimantana bhatta : vật thực người thỉnh tỳ 
khưu đến dâng; 4) salãka bhatta : vật thực mà người bắt số được; 5) pakkhỉka 
bhatta : vật thực người nhứt định chỉ dâng trong nửa tháng 1 lần; 6) uposathika 
bhatta : vật thực người đem dâng trong mồi ngày bát quan trai; 7) pãtipadika 
bhatta : vật thực người nhứt định dâng trong ngày thứ nhứt của thượng huyền và 
hạ huyền (là ngày mùng 1 và 16 trong mồi tháng); 8) ãgantuka bhatta : vật thực 
người dành dâng cho tỳ khưu khách; 9) gamika bhatta : vât thực người dành dâng 
cho tỳ khưu khởi hành, đi xa; 10) gilãna bhatta : vật thực dành cho người bệnh; 
11) gilãn 'iipatthẫka bhatta : vật thực dành cho tỳ khưu nuôi bệnh; 12) vihãra 
bhatta : vật thực để dành dâng cho mỗi cốc, cư xá; 13) dhuva bhatta hay là dhura 
bhatta : vật thực người dâng luôn luôn mồi ngày hay là vật thực để dành khi hữu 
sự; 14) vãra bhatta : vật thực người phân phiên nhau dâng. 

Tỳ khưu khi đã thọ trì “khất thực” rồi thì không được thọ lãnh các thứ vật thực 
kể trên. Nhưng nếu có thí chủ thông thạo khi thỉnh chư tăng để trai tăng và xin 
thỉnh luôn thầy tỳ khưu này thọ thực, nếu thỉnh như vậy thầy tỳ khưu (thọ trì 
không phải là bực thượng) đi thọ thực cũng được, hoặc những số không phải là 
vật thực, như thuốc chữa bệnh phát sanh đến chư tăng, hoặc vật thực người nấu 
trong chùa, tỳ khưu ấy muốn thọ lãnh cũng được, không hại đến pháp đầu đà. 

Pháp môn này cũng có 3 hạng. Thầy tỳ khưu bậc thượng khi đi khất thực, có 
người đem vật thực đến để bát, từ phía trước hoặc phía sau, đứng trước nhà họ 
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xin bình bát đem để vật thực, khi khất thực mới về đến có người đem vật thực 
đến dâng đều thọ lãnh được hết thảy, nhưng khi đã ngồi xuống rồi thì không được 
thọ lãnh nữa. Bậc trung, dầu cho ngồi xuống cũng còn thọ lãnh được chỉ nội trong 
ngày ấy thôi, nhưng thọ lãnh vật thực mà họ thỉnh để ngày mai nữa thì không 
được. Bậc hạ, nếu có người thỉnh xin thọ thực hoặc để bát trong ngày mai nữa 
cũng được. Tỳ khưu trong 3 bực này khác nhau là: tỳ khưu bực trung và bực hạ 
không được mấy gì an vui vì tâm còn dính líu đến kẻ khác, chỉ có tỳ khưu bực 
thượng tâm được an nhàn, tự tại không có quyến luyến đến một nhân vật nào. Ba 
bực này khi vui thích thọ lãnh 14 thứ vật thực đã kể thì pháp đầu đà đã đứt mất. 

Quả báo của pháp khất thực có 15 là: 1) nissay ’ãnurũpappatipatti sabhãvo : tư 
cách người thực hành đúng theo lời mình thọ lãnh khi xuất gia; 2) dutiye 
ariyavamsepatỉtthãnam: tư cách ở vào bực thứ nhì của dòng Thánh nhân (đây là 
sự tri túc thứ nhì trong 4 món vật dụng); 3) aparãyattavuttitã : tư cách người thực 
hành không dính líu đến kẻ khác; 4) bhagavatã samvannitappaccayatã : vật thực 
mà Đức Phật thường ngợi khen (là trong sạch, tối thiểu và vô tội); 5) 
kosajjanimmatthanatã\ tư cách dứt bỏ sự lười biếng; 6) parisuddhã jĩvitã : cách 
nuôi mạng sống rất trong sạch; 7) sekhiyappatipatti pũranarn : được thực hành 
đầy đủ ưng học pháp; 8) aparapositã : không cần nuôi kẻ khác vì có tiết độ trong 
sự thọ lãnh; 9) par’ãnuggaha kiriyã : tư cách tế độ đến các thí chủ vì chỉ thọ lãnh 
chút ít trong mồi gia đình;10) mãnappahãnam: dứt bỏ bớt sự ngã mạn; 11) 
rasatanhãya nivãranam : được dứt bỏ sự ham muốn trong các hương vị khác; 12) 
ganabhojanaparampara bhojanacãritta sikkhãpadehi anãpattitã: khỏi lo phạm 
tội vì sự đồng lòng đi thọ thực, thọ thực nơi khác ngoài người thỉnh trước, hoặc 
để chồ nào khác mà không kiếu từ và cho biết (vì đã thọ đầu đà nên không thọ 
lãnh đế đi thọ các thứ vật thực ấy); 13) appicchatãdinam anulomavuttitã: tư cách 
thực hành đúng theo pháp tri túc; 14) sammãpatipattĩ brũhanam : tư cách làm cho 
phát triển sự thực hành đúng theo chánh pháp; 15) pacchỉmã 
janat 'ãnukampanam: làm gương tốt cho đoàn hậu tấn. 

Hậu kệ ngôn của pháp trì bình khất thực: 

“Pindiyãlopasantuttho aparãyatta jĩvako 
Pahĩnãhãraloluppo hoti cãtuddiso yati 
Vinodayati kosajjam ãjivassa visujjhati 
Tasmã hi nãtimanneyya bhikkhãcãram sumedhaso”. 

Giải: Hành giả có tâm trung bình vui thích với mồi vắt cơm đã xin được, sự nuôi 
mạng sống không dính líu đến kẻ khác, đã dứt bỏ được sự ham mê trong vật thực, 
người có thể đi đâu trong tứ phương không trở ngại, dứt bỏ được sự biếng nhác, 
sự nuôi mạng của người được trong sạch. Bởi vậy, bực trí thức không nên khinh 
thường trong sự trì bình khất thực. 
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4. Pháp môn đi bát trong mỗi nhà - sapadanacarikanga 

Pháp môn này có 2 cách thọ trì, hành giả muốn thọ trì cách nào cũng được. 
Hai cách ấy là: lokuppacãram patỉkkhỉpãmi: tôi xin nguyện dứt bỏ sự đi khất 
thực theo ý muốn (là chọn lựa nhà hay xóm mà đi); sapadãna cãrikangam 
samãdiyãmỉ : tôi xin nguyện phải đi bát mồi nhà hay mồi xóm. 

Tỳ khưu nguyện pháp đầu đà này khi đi đến cửa cổng vào xóm phải đứng lại 
quan sát sự tai hại (như chó dữ v.v...) nếu noi xóm ấy có sự tai hại thì bỏ xóm 
ấy đi xóm khác cũng được. Hơn nữa, nếu nhà, xóm nào mà không từng được vật 
thực chỉ chút ít thì nên tưởng trong tâm rằng: “đây không phải là nhà là xóm” rồi 
đi nơi khác cũng được, nhưng nếu chỉ được vật chi chút ít nơi nhà hay xóm ấy 
thì không nên đi bỏ qua. 

Như vậy, tỳ khưu phải đi khất thực cho sớm, sợ vào xóm nào gặp sự tai hại phải 
đi qua xóm khác cho kịp giờ. Neu gặp những người họ đến làm phước trong chùa 
hoặc gặp giữa đường và họ xin lấy bình bát để vật thực đem dâng cho thọ lãnh 
cũng được. Tỳ khưu này khi đi đường xa mà đến buổi khất thực thì dầu cho nhà 
hay xóm nào có được vật thực hay không, cũng không được phép bỏ qua phải 
khất thực theo thứ lớp. 

Pháp môn này cũng có 3 hạng. Bực thượng, khi có người đem vật thực từ phía 
trước, phía sau hoặc về tới chồ rồi có người đem dâng đều không được phép thọ 
lãnh, nhưng nếu đứng trước nhà, trong nhà có người ra lãnh lấy bình bát để vật 
thực vào đem dâng cho thì thọ lãnh được. Bực trung, thọ lãnh các thứ vật thực 
này được hết, nhưng không được phép ngồi chờ coi có ai đem đến không. Bực 
hạ, ngồi chờ cũng lãnh được miễn là nội trong ngày ấy. Tất cả 3 bực này khi tâm 
phát sanh lên muốn đi khất thực lựa nhà hay xóm theo ý muốn thì pháp đầu đà 
ấy bị đứt mất. 

Quả báo của pháp môn đi khất thực mồi nhà có 8 là: 1) kulesu niccanavakatã : 
tư cách người luôn luôn đi đến mồi nhà; 2) candupamatã : tư cách quí báu như 
mặt trăng vì không có quyến luyến trong gia đình nào; 3) kuỉa 
maccherappahãnam : dứt bỏ được sự bỏn xẻn trong các gia quyến; 4) 
samãnukampỉtã : tư cách tế độ đến tất cả các gia quyến; 5) kuVupakãdĩnavã 
bhãvo : không có tội lồi về sự đến nhà người; 6) avhãn ’ãnabhinandanã : không 
vui thích lời người mời thỉnh; 7) abhihãrena anattỉkatã : tư cách người không cần 
vật thực người mang đến dâng; 8) appicchatãdĩnam anuỉomavuttitã: có tư cách 
người thực hành theo đúng pháp tri túc. 

Hậu kệ ngôn của pháp môn đi bát trong mỗi nhà: “Candũpamo niccanavo 
kulesu amacchavĩ sabba samãnukampo kuTũpakãdĩnavavuppamutto hotidha 
bhikkhu sapadãnacãrĩ loluppacãraựi pajahãya tasmã okkhitta cakkhu 
yugamattadasĩ ãkankhamãno bhuri seracãraựi careyya dhĩro sapadanacaram”. 
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Giải: Tỳ khưu trong Phật Pháp đã nguyện đi bát trong mồi nhà ví như mặt trăng, 
thường đến cửa nhà của các gia quyến, không có tâm bỏn xẻn trong các gia đình, 
nhưng có sự tế độ đồng đều trong tất cả gia quyến, hoàn toàn thoát khỏi những 
tội lỗi phát sanh lên trong khi đi vào các gia đình thí chủ. Bởi vậy, các bực trí 
thức khi muốn châu du noi nào trên vũ trụ này cũng được theo ý muốn thì nên 
dứt bỏ sự đi khất thực cách tham muốn (là lựa nhà hay xóm mà đi) nên chỉ nhìn 
xuống và khi ngó tới trước chỉ lối 2 thước mà thôi và nên thọ trì pháp đầu đà “đi 
bát trong mồi nhà”. 


5. Pháp môn thọ thực trong một chỗ ngồi - ekasanikaiỉga 

Trong pháp môn này cũng có 2 cách thọ trì, thầy tỳ khưu hay hành giả muốn 
nguyện cách nào cũng được: nãnãsanabhoỹanam patikkhỉpãmỉ: tôi xin nguyện 
không có thọ thực ngồi nhiều chồ (thọ nhiều lần); ekãsanikangam samãdiyãmi: 
tôi xin nguyện thọ trì pháp đầu đà chỉ thọ thực trong một chồ (là chỉ thọ thực một 
lần mà thôi). 

Tỳ khưu nguyện pháp môn này khi vào thọ thực trong trai đường thì không 
nên ngồi chồ các vị thượng tọa, phải dựa chồ ngồi nào cho thuận tiện, đang khi 
thọ thực có thầy tế độ hay thầy hướng dẫn đi đến thì nên đứng dậy tiếp rước 
nhưng khi đã đứng dậy rồi không được ngồi trở lại thọ thực nữa. 

Pháp đầu đà này cũng có 3 bực. Bực thượng: Khi đã thọc tay vào thọ thực 
trong món nào (chén, đĩa nào) dầu ít hay nhiều thì chỉ được phép thọ bấy nhiêu 
thôi, chớ không được lãnh lấy món khác nữa, nhưng nếu có người thấy tỳ khưu 
ấy thọ thực ít quá họ đem sữa lại dâng nếu tỳ khưu thọ lãnh bằng cách để làm 
thuốc ngừa bịnh thì được, nếu làm với ý để thế vật thực vì mình thọ thực ít thì 
không nên. Bực trung: nếu trong chén hay bát đưong ăn còn vật thực thì có thể 
thọ lãnh thêm nữa được. Tỳ khưu này chấm dứt khi vật thực trong bát đã hết. 
Bực hạ: nếu chưa đứng dậy đến lúc nào thì có thể thọ thực đến lúc ấy. Tỳ khưu 
này gọi chấm dứt khi lãnh nước uống, hay là còn ngồi đến lúc nào thì được thọ 
thực hoài đến khi nào đứng dậy thì mới chấm dứt buổi thọ thực trong ngày ấy. 
Tỳ khưu trong 3 bực này khi nào vui thích thọ thực trong nhiều chồ ngồi (nhiều 
lần) thì pháp đầu đà ấy đã đứt. 

Pháp môn này khi thọ trì tròn đủ thì được 8 quả báo: 1) appãbãdhatã : ít bị 
bịnh hoạn; 2) appãtankatã : sống được nhẹ nhàng là không có khổ trong thân; 3) 
lahutthãnam: sự đi đứng được nhẹ nhàng mau lẹ; 4) balam : có sức mạnh; 5) 
phãsuvihãro : tư cách được yên vui; 6) anatỉrỉttappaccayã anãpatti: không phạm 
tội vì thọ thực nhiều lần mà vật thực ấy không làm đúng luật; 7) rasatanhãya 
vinodanam: làm giảm bót sự ham muốn trong vị trần; 8) appicchatãdĩnam 
anuloma vuttitã : tư cách thực hành đúng theo đức lành của pháp tri túc. 



13 


Hậu kệ ngôn của sự thọ thực trong 1 lần: “Ekãsanabhojane rataựi na yatiựi 
bhojanapaccayã rujã vasabantirase aloluppoparihãpeti nakammamattano iti 
phãsuvihãrakãraủe sucisalie kliaratupasevite janayetha visuddhamãnaso 
ratimekãsana bhojane yati”. 

Giải: Tất cả tật bịnh nào phát sanh lên do nơi sự thọ thực quá độ, không thể nào 
làm hại cho đau khổ đến hành giả đã thọ trì thọ thực trong một lần, sự tham muốn 
trong vị trần không làm cho sự tinh tấn của vị ấy phải hư hoại. Bởi vậy hành giả 
có tâm thanh tịnh nên làm cho sự vui thích phát lên để thọ trì pháp thọ thực trong 
một lần là nguyên nhân đem lại sự an vui trong thân thể mà thầy tỳ khưu ưa thích 
trao dồi những đức lành gần kề để thọ trì pháp môn này. 

6. Pháp môn thọ thực trong bát - pattapinậikanka 1 

Trong pháp môn này có 2 cách nguyện, thầy tỳ khưu muốn thọ trì theo cách 
nào cũng được: dutiya bhậịanam patikkhipãmi : tôi xin nguyện không thọ lãnh 
vật trong chén, bát thứ nhì; patiapindikangam samãdiyãmi : tôi xin nguyện thọ 
thực trong bát (1 vật đựng) mà thôi. 

Tỳ khưu thọ trì pháp môn này, khi thọ cháo thì nên ăn cháo trước hay ăn vật 
thực trước cháo cũng được, nếu để luôn đồ ăn vô trong cháo, như mắm chẳng 
hạn, mà không ghê gớm, tanh hôi thì nên để chung lại mà thọ thực. Còn vật nào 
không làm cho nhờm gớm như đường mật thì nên thọ lãnh vừa phải để chung 
vào cháo mà ăn. Trong khi thọ thực (cơm) thi nên cầm các thứ khoai củ rau sống 
trên tay mà ăn, nếu cầm mà thọ không được thì nên để lại trong bát, dầu cho vật 
đựng nào bằng lá cũng không dùng được cái thứ nhì. 

Pháp môn này chia làm 3 bực. Bực thượng: khi thọ thực không được lựa đồ 
dư như xương, lá v.v... ra khỏi bát trừ khi ăn mía, và cũng không được bẻ, cắn 
cục cơm, cục thịt, cả bánh trái ra mà ăn. Bực trung: được phép bẻ các vật ấy ra 
với tay khác. Bực hạ: tất cả các vật nào mà để được trong bát thì được phép bẻ 
hay can ra mà ăn hết thảy. Ba hạng này khi vui thích với vật đựng thứ nhì (dầu 
cho bằng lá) cũng đứt hết không thành tựu. 

Neu thọ trì chín chắn không đứt thì được 6 quả báo là: 1) 
nãnãrasatanhãvinodanam: tư cách dứt lần sự ham muốn vị trần trong nhiều món; 
2) atricchatãỵapahãnnam: dứt bỏ tư cách người ước mong được thêm các món 
khác; 3) ãhãrepayojana mattadassatã : tư cách người thấy sự lợi ích trong sự thọ 
thực có chừng mực; 4) thãlakãdipariharanakhedã bhãvo : không có sự cực nhọc 
lo cất giữ vật thực; 5) avikkhittabhọịừã: khi thọ thực tâm không có sự bận rộn 


1 Tiếng nói patta: bình bát, chỗ này không phải ám chỉ riêng về bình bát, dầu cho đến chén dĩa hay là vật 
đựng nào khác cũng gọi là bát cả. 
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đến món khác; 6) appỉcchatadinam anulomavuttỉta : tư cách người thực hành 
đúng theo pháp tri túc; 

Hậu kệ ngôn của pháp thọ thực trong bát ( attapindikanka ): 

“Nãnãbhãjana vikkhepam hitvã okkhittalocano. 

Khananto viyamũlani rasatanhãya sabbato. 

Sarũpaựi viya santutthirp dhãrayanto sumãnaso. 

Paribhunjeyya ãhãraựi ko anno pattapindiko”. 

Giải: Tỳ khưu dứt bỏ được sự bận rộn trong nhiều món vật thực khác, mắt luôn 
luôn ngó xuống, có pháp hành cao thượng như đã đào gốc rễ của lòng tham muốn, 
có tâm thanh tịnh, nâng đõ pháp tri túc cũng như gìn giữ thân thể của mình. Như 
vậy các vị tỳ khưu nào khác lại dám khinh thường pháp môn thọ trong bát. 

7. Pháp môn không thọ thêm vật thực mà mình đã ngăn cản - 
khalupacchã bhaltikanga 

Trong pháp môn này có 2 cách thọ trì, hành giả muốn thọ trì cách nào cũng 
được: atirittabhojanam patikkhipãmv. tôi xin nguyện không thọ lại vật thực mà 
tôi đã ngăn cản rồi; * 1 khaỉupacchã bhattakangam samãdiyãmi : tôi xin thọ trì pháp 
môn của thầy tỳ khưu không thọ lại vật thực mà mình đã ngăn cản rồi sau lại lãnh 
mà thọ thực nữa. 

Thầy tỳ khưu đã thọ trì pháp đầu đà này rồi khi đã ngăn cản vật thực mà người 
đem dâng thì dầu có muốn thọ thêm nữa cũng không được phép biểu người nào 
làm phép vật thực ấy cho đúng luật để ăn cả. 

Pháp môn này cũng chia làm 3 bực. Bực thượng: khi nào thầy tỳ khưu chưa 
thọ thực miếng nào thì không kể, nhưng khi đã ăn vô rồi dầu cho một miếng mà 
có người đem vật thực đến dâng thêm mà mình ngăn cản không thọ lãnh, như 
vậy khi nuốt miếng ấy vô rồi thì không được phép thọ thêm miếng nào nữa. Bực 
trung: vật nào trong bát hay chén dĩa chi mà mình đưong ăn thì được phép thọ 
hết vật thực trong bát ấy. Nhưng không được thọ thêm món trong dĩa chén khác. 
Bực hạ: nếu khi chưa đứng dậy lúc nào thì được phép thọ thực các món khác đến 
lúc ấy. Trong 3 bực này khi thầy tỳ khưu ngăn cản vật thực rồi thọ xong đứng 


1 Giải rằng về điều học này khi thầy tỳ khưu đang thọ thực có người đem vật thực lại họ đứng trong 1 hắc 

1 gang tay dâng cho mà tỳ khưu không chịu thọ lãnh. Khi thọ thực xong đứng dậy đi nơi khác, sau lại 
muốn thọ thực thêm vật thực ấy hay vật ngoài khác nữa thì phải làm phép theo luật định mới thọ lại được, 
nếu không làm phép mà thọ thực lại thì phạm tội ưng đối trị. Vật thực mà người làm phép theo luật gọi 
là atirittabhojana, tỳ khưu đã nguyện pháp đầu đà này, dầu cho có người làm phép đúng luật cũng không 
đươc tho thưc lai. 
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dậy, lại bảo người làm phép theo luật 1 rồi thọ thêm nữa thì pháp đầu đà này đã 
đứt. 

Quả báo của pháp môn này có 5 là: 1) anatiritta bhojan ’ãpattiyã durĩbhãvo : 
người đã tránh xa khỏi phạm tội vì thọ vật thực đã ngăn cản; 2) odarikatta bhãvo : 
tư cách người không bị nặng bụng vì thọ thực nhiều quá; 3) nirãmisasanniddhitã : 
người không bận cất giữ vật thực; 4) punaparìye sanãya abhãvo: không bận rộn 
lo kiếm thêm vật thực khác; 5) appỉcchatãdĩnam anulomavuttỉtã : tư cách người 
thực hành đúng theo đức lành của pháp tri túc. 

Hậu kệ ngôn của pháp không thọ thực thêm khi đã ngăn cản: 

“Pãriyesanãya khedam na yãti na karoti sannidhim dhũro. 

Odarittam pajahati khalupacchã bhaltiko yogĩ. 

Tasma sugatappasattham santosagunãdi vuddhisanjananam. 

Dose vidhunitukãmo bhajeyya yogĩ dhutaủgamidam”. 

Giải: Hành giả có trí tuệ thọ trì pháp đầu đà này rồi khỏi phải cực nhọc vì kiếm 
thêm vật thực, cũng không bận rộn cất giữ, khỏi bị vật thực nhiều nặng bụng. Bởi 
vậy bực trí thức muốn dứt bỏ các điều tội lồi, thì nên thọ trì pháp đầu đà này, mà 
Đức Phật thường tán dưong khen ngợi là pháp nâng đõ các đức lành nhứt là sự 
tri túc được phát triển lên cùng một lượt. 


8. Pháp đầu đà ở rừng - araũnỉkanga 

Pháp môn này cũng có 2 cách để thọ trì, tỳ khưu muốn thọ trì cách nào cũng 
được là: gãmantci senãsanam patikkhipãmỉ: tôi xin nguyện không ở trong xóm 
khi mặt trời mọc; arannỉkangam samãdiyãmi : tôi xin nguyện thường luôn ở trong 
rừng. 

Thầy tỳ khưu đã nguyện ở rừng rồi thì không nên ở trong khoảng xóm lúc mặt 
trời mọc. Thế nào gọi là chồ ở trong xóm và ở trong rừng? Chồ ở trong xóm là 
chồ ở ngay chính giữa xóm hay là gần mé xóm. Chồ nói rừng là trừ xóm và cận 
xóm ra, ngoài đó gọi là rừng. 

Vậy chớ xóm và cận xóm nhất định như thế nào? Giải rằng : Chồ nói xóm ấy có 
một cái nhà hay nhiều cái, có hàng rào chung quanh hay không có, có người ở 
hay không người ở, nói cho cùng dầu cho chồ nào mà bọn lái buôn dừng lại cư 
ngụ trong 4 tháng đều gọi là xóm làng hết thảy. Neu xóm làng nào có hàng rào 
chung quanh thì kể từ hàng rào ấy trở vô, còn không có hàng rào thì kể từ nhà 
cuối xóm tạc ra thêm một tạc nước gọi là cận nhà, từ chồ cận nhà ấy trở ra, xa 
bằng sức người bực trung liệng một cục đất, cục đất ấy rớt noi nào thì từ đó trở 
vô cũng gọi là xóm. Chồ cận xóm là, nếu xóm có hàng rào chung quanh thì kể từ 

1 Cách làm phép cho đúng luật là: Vị tỳ khưu khác nói trước vật thực nào đó như vầy: “Alametam sabbam 
- Tất cả vật thực này nên dùng”, đúng luật rồi. 
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chồ liệng cục đất thứ nhì rớt xuống là cận xóm. Neu xóm mà có hàng rào 2 lớp 
thì kể từ lớp hàng rào thứ nhất liệng thêm cục đất rớt nơi nào thì khoảng ấy gọi 
là cận xóm. 

Ngoài chồ xóm và cận xóm ấy ra đều gọi là rừng hết thảy. Nói về chồ ở trong 
rừng không phải chỉ trừ xóm và cận xóm ra mà còn phải chừa khoảng cách của 
chùa mình ở như sau: nếu chồ ở trong rừng mà có hàng rào thì từ hàng rào trở vô 
thuộc địa phận của chùa, từ hàng rào trở ra lối một cục đất do người bực trung 
liệng thì cận chùa; nếu chùa không có hàng rào thì phải nhất định chồ cuối cùng 
của chùa là cây bồ đề, trai đường, nhà giảng hay là bảo tháp v.v... lối một cục đất 
liệng ra khỏi đó thì gọi là vòng chùa, từ chồ cục đất thứ nhất rớt xuống trở ra lối 
1 cục đất liệng rớt xuống nữa thì gọi là cận chùa. Cách nhứt định cận chùa và 
vòng chùa như vậy không được lấn chụp lên phạm vi của xóm và cận xóm phải 
cách khoảng rời ra mới được. 

Nhưng nếu giải rộng theo tạng kinh thì phải nhất định từ hàng rào xóm đến hàng 
rào chồ ở trong rừng xa lối 500 cây cung (lối 1000 thước). Neu hai bên đều không 
có hàng rào thì phải nhứt định kể từ 1 cục đất liệng rớt xuống cả 2 bên cho cách 
khoảng xa lối 1000 thước. 

Neu xóm ấy gần nghe tiếng người nói vọng đến nhưng mà bị núi hay sông rạch 
ngăn cản không thể đi ngay được phải đi vòng thì cũng phải kể theo đường vòng 
ấy, nhưng mà không được rấp đường ngăn ngõ thông thường của người rồi làm 
đường đi cong quẹo cho xa, như vậy thì gọi là đại bợm về phép đầu đà này. 

Tỳ khưu khi cư ngụ chồ ở trong rừng như thế nếu thầy tế độ hay thầy chỉ đạo mà 
có bịnh ở trong rừng không được an vui thì cũng nên đem thầy vào cư ngụ chồ ở 
trong xóm để săn sóc nhưng gần sáng phải trở về chồ ở trong rừng trước khi mặt 
trời mọc. Nhưng khi gần sáng mà bịnh thầy trở nặng thêm thì không nên bỏ phải 
ở lo hầu hạ săn sóc thầy luôn không nên quá chấp phép đầu đà mà bỏ phận sự 
của mình. 

Pháp đầu đà này chia làm 3 bực là. Bực thượng: phải ở trong rừng luôn luôn 
trước khi mặt trời mọc (suốt năm). Bực trung: trong 4 tháng mưa được ở chồ ngụ 
trong xóm. Bực hạ: ở trong xóm luôn cả 4 tháng mùa lạnh (mùa tuyết rơi) nữa 
cũng được. Tỳ khưu trong ba bực này khi vào xóm để nghe thuyết pháp, khi còn 
đang nghe thuyết mà mặt trời đã mọc lên, hoặc nghe xong đã đi về nửa đường 
rồi trời mọc pháp đầu đà ấy không đứt đâu, nhưng khi mà vị pháp sư đã chấm 
dứt và đứng dậy đi khỏi nơi ấy rồi, mà còn nghĩ rằng mình nghỉ một chút rồi sẽ 
về, khi đương nghỉ mà mặt trời mọc lên thì pháp đầu đà ấy đã đứt mất. 

Quả báo của sự ở trong rừng có 8 là: 1) bhabbo aladdham vã samãdhỉm 
patiladdhum: là người có thể làm cho thiền định chưa phát sanh lên được phát 
sanh lên; 2) laddham vã rakkhitum : gìn giữ được dễ dàng pháp thiền định đã có; 
3) satthãpỉssa attamano : đức Phật rất vừa lòng đến vị tỳ khưu ấy; 4) asappãya 
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rũpãdayo cittam na vikkhipanti : sắc trần nào làm cho tâm không vui, không thế 
làm xao động tâm vị ấy được; 5) vigatasantãso: dứt bỏ được tâm hay kinh sợ; 6) 
jĩvita nikantim pajahati: dứt bỏ được sự mê thích trong mạng sống của mình; 7) 
paviveka sukharasam assadeti : được hưởng hương vị của sự an vui trong chồ 
thanh vắng; 8) pamsukũlikãdi bhãvo\ người có tư cách giữ gìn pháp đầu đà lượm 
vải dơ để may y rất dễ. 

Hậu kệ ngôn của pháp môn ở trong rừng: 

“Pavivitto asaựisattho pantasenãsane rato ãrãdhayanto nãthassa vanavãsena 
mãnasaựi eko aranno nivasaựi yaựi sukham labhate yati rasam tassa na vindanti 
api devã sa indakã. 

Pamsukũlanca esova kavacaựi viya dhãrayam araníìa saủgãmagato 
avesesadhutãyudho samattho na cirasseva jetum mãraựi sabãhanaựi tasmã araíìna 
vãsamhi ratiựi kayirãtha pandito”. 

Giải: Hành giả có tâm yên lặng, không lẫn lộn với phe đảng, chỉ vui thích nơi 
thanh vắng, người làm cho Đức Thế Tôn được thỏa thích, khen ngợi rằng: Hành 
giả nào ở trong rừng một mình thường được sự an vui cách nào, dầu cho các vị 
Chư Thiên như Đức trời Đe Thích chẳng hạn cũng không có hưởng được sự an 
vui như thế ấy. 

Neu hành giả này lại được thọ trì đầu đà lượm vải dơ để may y nữa thì cũng như 
mặc thêm bộ thiết giáp để xông vào tranh đấu nơi chiến địa: chiến địa ấy là cảnh 
rừng, lấy 11 pháp môn đầu đà khác làm quân lính thì có thể chiến thắng Ma 
Vương luôn cả tướng binh phải tan vỡ, thua chạy một cách dễ dàng không lâu. 

Bởi vậy, bực trí thức nên vui thích ở rừng thanh vắng. 


9. Pháp môn ở dưới cội cây - rukkhamulikanga 

Pháp môn này cũng có 2 cách thọ trì, hành giả muốn thọ trì cách nào cũng 
được là: channam patikkhipãmi: tôi xin nguyện không ở nơi cư ngụ có che lợp, 
có nóc; rukkhamũlỉkangam samãdiyãmỉ : tôi xin nguyện thọ trì ở dưới cội cây. 

Hành giả đã thọ trì rồi nên lựa một bóng cây nào ở cuối cùng của chùa, nhứt 
định làm nơi cư ngụ, nhưng phải chừa ra những cây có mũ, có dầu, có trái, bông 
có nhiều chim cò hay dơi ở, cây người thường đến khấn vải hoặc cây ở chính 
giữa ranh 2 quốc gia, vì tất cả những cây này đều có sự tai hại. 

Trong pháp môn này chia làm 3 bực. Bực thượng: một khi đã nhứt định vừa ý 
lựa gốc cây nào rồi thì không được sai mượn ai đi quét dọn cho sạch, phải tự 
mình gom lá cây rụng bằng chân của mình mà thôi. Bực trung: nếu có người đi 
đến đó mượn quét dùm cũng được. Bực hạ: dầu cho kêu người giúp việc trong 
chùa hay sa di mượn quét dọn chồ đồ cát, làm hàng rào, có cửa xong rồi mới ở 
cũng được. Ba bực tỳ khưu này, khi ngày nào có nhiều bạn đạo vào chùa làm 
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công quả hay làm phước chi thì phải lánh mình đi nơi khác cho kín đáo, không 
nên ngồi đó có ý cho người biết mình thọ trì đầu đà ở dưới cội cây. Ba bực này 
khi có ý vào cư ngụ nơi có che lọp, có mái thì đều đứt hết, tuy nhiên khi vào chồ 
che lợp có nóc để nghe thuyết pháp, làm lễ hay có phận sự chi thì phải ra khỏi 
chồ ấy trước khi mặt trời mọc về chồ cư ngụ của mình, hơn nữa trong 4 tháng 
mùa mưa được vào cư ngụ chồ ở có che lọp, pháp đầu đà ấy không đứt đâu. 

Quả báo của pháp môn ở dưới cội cây có 6 là: 1) trissaỵ 'ãnurũpappatipatỉi 
sabbhãvo: tư cách người thực hành đúng theo lời mình đã hứa trong khi làm lễ 
xuất gia thầy chỉ dẫn dạy “bực xuất gia nên ở dưới cội cây” và mình đã vâng chịu 
bằng cách nói “dạ xin vâng”; 2) bhagavatã samvannitappaccayatã: vật dụng mà 
Đức Phật thường khen ngợi là: ít, dễ kiếm và vô tội; 3) aniccasannã 
samutthãpanatã: làm cho tư tưởng vô thường được phát sanh lên do chú ý đến 
sự thay đôi luôn của lá cây; 4) senãsana macchera kammãrãmatãnam abhãvo : 
không có tâm bỏn xẻn trong chồ ở và không thích trong công việc tạo tác; 5) 
devatãhỉ sahavãsitã'. người có tư cách như ở chung với Chư Thiên; 6) 
appicchatãdĩnam anulomavuttitã'. tư cách người thực hành đúng theo những đức 
lành nhứt là pháp tri túc. 

Hậu kệ ngôn của pháp môn ở dưới cội cây: “Vannito buddhasetthena nissayoti 
ca bhãsito nivãso pavivittassa rukkhamũlasamo kuto ãvãsamaccherahare devatã 
paripãlite pavivitte vasanto hi rukkhamũlamhi subbato abhirattani nĩlãni pandũni 
nĩlãni pandũni patitãni ca passanto tarupannãni uiccasannam panũdati tasmã hi 
buddha dãyajjam bhãvanã bhiratãlayam vivittam nãtimanneyya rukkhamũlam 
vicakkhano”. 

Giải: Chồ ở nào của thầy tỳ khưu có tâm thanh tịnh mà Đức Phật khen là duyên 
lành của bực xuất gia, cho bằng chồ ở dưới cội cây, ngoài ra có chồ nào cho bằng 
được. Bởi vì thầy tỳ khưu khi cư ngụ nơi thanh vắng có thể dứt bỏ sự bỏn xẻn về 
chồ ở, được các vị mộc thần thường chăm lo bảo bọc. Chẳng phải chỉ có bấy 
nhiêu đâu, khi tỳ khưu cư ngụ dưới cội cây thường thấy lá cây chín rụng xuống 
rồi lá non mọc ra thay đổi luôn hoài thì có thể dứt bỏ tư tưởng cho là trường tồn. 
Bởi vậy bực trí thức không nên khinh thường chồ thanh vắng, như dưới cội cây 
là di sản của Đức Phật để lại, là chồ ở của bực hành giả vui thích trong sự tham 
thiền. 


10. Pháp môn ở ngoài tròi - abbhokasỉkanga 

Trong pháp môn này có 2 cách nguyện, tỳ khưu muốn nguyện 1 trong 2 cách 
nào cũng được: channanca rukkhamulanca patỉkkhỉpãmỉ : tôi xin nguyện không 
cư ngụ nơi chồ có che lọp, có mái hay ở dưới bóng cây; abbhokãsikangam 
samãdiyãmỉ : tôi xin nguyện thọ trì pháp đầu đà ở ngoài trống lổng, ngoài trời 
luôn luôn. 
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Tỳ khưu nào nguyện pháp môn này khi vào nhà simã để làm lễ phát lồ hay 
nghe pháp, nếu khi làm phận sự xong mà trời mưa thì không nên gấp bỏ đi ra 
ngoài, phải chờ cho tạnh mưa rồi mới ra ngoài cũng được. Hon nữa, dầu cho đi 
vào trai đường, nhà bếp chư tăng khi có việc cần, hoặc hầu hạ các vị tỳ khưu cao 
hạ già cả, vô trường học Kinh hay dạy Pãli, đem bàn ghế để ngoài trời trống vô 
trong chồ có che lợp đều được hết thảy. Neu khi đi theo đường có cầm vật chi 
của các tỳ khưu trưởng lão gặp mưa tới nên vô nhà theo đường để trú mưa, dầu 
cho không có cầm vật chi khi có mưa tới cũng vào nhà trú được cho tới khi tạnh 
mưa. Nhưng khi vô phải đi thong thả chớ không nên hấp tấp và tính sẽ ở trong 
sala ấy. 

Pháp đầu đà này chia làm 3 bực là. Bực thượng: không được nưong gần bóng 
núi, bóng cây hay bóng nhà, chỉ được phép làm chòi để y ở ngoài đồng trống mà 
thôi. Bực trung: được phép nưong gần bóng cây, núi, nhà, nhưng không được 
vào ở trong. Bực hạ: trại không có dừng vách chung quanh, nhà chòi làm bằng lá 
cây, nhánh cây, trần làm bằng vải dày, trại ruộng mà người ta bỏ nếu vào ẩn núp 
các noi này cũng được. Đầu đà trong 3 bực này, khi có ý vào cư ngụ noi có che 
lợp, hoặc biết rõ mà còn ở các noi ấy đến khi mặt trời mọc thì đã đứt không còn 
nữa. 

Quả báo của pháp môn này có 5 là: 1) ãvãsapaỉibodhupacchedo: tư cách dứt 
bỏ được sự bận rộn trong chồ ở; 2) thĩnamiddhappanũdancmr. dứt bỏ được sự 
lười biếng của thân tâm; 3) nissangatã : không có dính líu đến sự gìn giữ chồ ở; 
4) cãtuddisatã : châu du trong tứ phưong không có trở ngại vì khỏi phải lo không 
có chồ ở; 5) appicchatãdĩnam anulomavuttỉtã'. tư cách người thực hành đúng theo 
đức lành của pháp tri túc. 

Hậu kệ ngôn của pháp môn ở ngoài trời: “Anagãriya bhãvassa anurũpe 
adullhabhe tãrãmanivitãnaựihi Candadĩpappabhãsite Abbhokãse vasaựi bhikkhu 
miga bhũtena cetasã thĩnamiddhaựi vinodetvã bhãvanãrãvatam sito 
pavivekarasassãdam nacirasseva vindati yasmã tasmã hi sappanno abbhokãse 
rato siyã”. 

Giải: Tỳ khưu là hành giả không có bận tâm gìn giữ chồ ở, ví như thú rừng, chỉ 
có tư cách vui thích trong sự tham thiền, khi đã ở noi trống không như vậy, đã dễ 
kiếm mà còn đúng với tư cách của bậc xuất gia, lấy hư không làm trần có khảm 
ngọc nạm bằng các vì sao, dùng mặt trăng làm đèn sáng như vậy có thể dứt bỏ 
sự lười biếng của thân tâm và hưởng lấy hưong vị thanh cao vui thích trong cảnh 
thanh vắng của đạo pháp không lâu. 

Bởi vậy cho nên hành giả có trí tuệ nên vui thích ở noi đồng trống như thế ấy. 
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11. Pháp môn ở nơi mồ mả - sosanikaủga 

Pháp môn này cũng có 2 cách thọ trì, thầy tỳ khưu muốn thọ trì cách nào cũng 
được: nasusãncim patỉkkhipãmi: tôi xin nguyện không cư ngụ nơi nào mà không 
có mồ mả; 1 sosãnikangam samãdiyãmi : tôi xin nguyện luôn luôn ở trong mồ mả. 

Vậy chớ chồ gọi là mồ mả ấy như thế nào? Giải rằng: Chồ mà người thường 
thiêu, chôn tử thi hoặc bó tử thi rồi đem bỏ đều gọi là mồ mả, chồ ấy người 
thường cần dùng hay đã bỏ phế trong vòng 12 năm rồi cũng còn gọi là mồ mả 
được. Nhưng chồ nào có người mới chỉ định chớ chưa có chôn hoặc thiêu đốt tử 
thi một lần nào, chồ ấy không thể gọi là mồ mả được. Thầy tỳ khưu ở trong chồ 
mồ mả, không nên cho người làm đường kinh hành, làm cốc liêu có giường bàn, 
không nên để nước uống, nước dùng xài, cũng không nên dạy đạo cho ai vì pháp 
môn này nặng nề và nguy hiểm lắm, bởi vậy muốn ngăn ngừa tránh điều rủi ro 
tai hại, thì trước khi vào hành đạo phải bạch với vị Sư trưởng trong chùa và chánh 
quyền địa phương phải thận trọng chớ không nên dể duôi. 

Khi đi vào mồ mả không nên đi theo con đường cái, khi đi kinh hành trong chồ 
ấy nên liếc mắt nhìn chồ tử thi. Ban ngày phải ghi nhớ các cảnh bên ngoài như 
bụi cây khúc củi ở chồ nào, ban đên nếu có tiếng phi nhơn la ó thi không nên đôi 
liệng vật chi. Không nên bỏ sót một ngày nào mà không đi vào mồ mả cả. Nhưng 
nếu trong 3 canh chỉ đi vào 1 canh nào cũng được, như đi vào lúc đầu hôm đến 
10 giờ là canh một rồi trở về cũng được. Không nên thọ vật thực có chất dầu mỡ 
(sợ bị mùi tanh hôi mà phải nôn mửa vì vật thực khó tiêu như mè, bột, đậu nành, 
đậu rán, cá, thịt, hoặc vật thực ngọt có trộn với sữa tươi với dầu đường thẻ) đều 
là vật mà loài phi nhơn ưa thích, nếu có miểu môn cũng không nên vào. 

Pháp môn này chia ra làm 3 bực. Bực thượng: chồ nào mà người thường hay 
thiêu đốt, chôn hay bỏ tử thi, có người thường đến khóc kể, nên ở chồ ấy. Bực 
trung: trong 3 điều trên này, dầu cho có 1 điều nào cũng được. Bực hạ: dầu cho 
chồ ấy họ đã bỏ qua trong vòng 12 năm ở cũng được. Ba bực này khi không chịu 
đi vào mồ mả đã nhứt định 1 lần nào trong mồi ngày, hay là thích ở nơi không 
có mồ mả thì đứt mất in nhau. 

Quả báo của pháp môn ở nơi mồ mả có 10 là: 1) maranassatippatilãbho: 
thường được thấy tử thi luôn và làm cho phát sanh lên sự ghi nhớ về sự chết; 2) 
appamãdavihãratã : tư cách người không có dể duôi vì thường nhớ đến sự chết; 
3) asubbanỉmittãdhigamo: được tư tưởng bất tịnh (không sạch) do nhờ thấy tử 
thi người đem bỏ; 4) kãmarãga vinodanam: được giảm bớt tình dục vì có quán 
niệm bất tịnh; 5) abhinham kãyasabhãvadassanarỵi'. tư cách được thấy luôn luôn 
thân này không có chi là sạch cả; 6) samvegabahulatã : có nhiều sự chán ngán vì 


1 Tiếng sosana: mồ mả đây là ám chi người thường chọn, thiêu hay đem tử thi đến bỏ dầu ngoài đồng 
trống, trong rừng hay gần xóm xa hay gần cũng gọi là mồ mả hết thảy. 
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thường thấy và nhớ đến sự chết; 7) ãrodyamad 'ãdippahãnam : dứt bỏ sự say mê 
trong bản thân nhứt là cho rằng bản thân này không có bệnh hoạn; 8) 
bhayabheravasahanatã: người có thể thắng được sự sợ hãi ít nhiều, do sự thấy 
những cảnh tượng đáng ghê sợ trong chồ ấy; 9) amanussãnam garubhãvaniyatã: 
tư cách người làm cho tất cả các phi nhơn đều cung kính và khen ngợi; 10) 
appỉchatãdĩnam anuỉomavừtừã: tư cách người thực hành đúng theo đức lành của 
pháp tri túc. 

Hậu kệ ngôn của pháp ở nơi mồ mả: “Sosãnikanhi maranãnusatippabhãvã 
niddhãgatampi na phusanti pamãdadosã sampassato ca kunapãni bahũni tassa 
kãmãnurãgavasagampi na hoti cittam samvegameti vipulam na madam upeti 
sammã atho ghatati nibbuti mesamãno sosãnikaốgami tinekagunãvahat tã 
nibbãna ninnahadayena nisevitabbaựi”. 

Giải: tỳ khưu ở nơi mồ mả dầu cho có nằm nghỉ cũng không có sự tội lỗi bởi vì 
do năng lực của sự ghi nhớ về sự chết đã thấy trong địa mộ, hơn nữa tâm vị tỳ 
khưu ấy do nhờ sự thường thấy tử thi ghê gớm, có thể đè nén được lòng ái tình, 
có tâm chán nản rộng lớn, không có say mê theo trần thế. 

Bởi vậy cho nên hành giả muốn tìm đến Niết-bàn là nơi diệt khổ, nên cố gắng ở 
nơi mồ mả để đưa tâm đến cõi Niết-bàn một cách tốt đẹp vì pháp môn ở nơi mả 
có rất nhiều ân đức như đã kể. 


12. Pháp môn ở nơi chư tăng đã chỉ định — yathasanthatikanga 

Trong pháp môn này cũng có 2 cách nguyện, hành giả muốn thọ trì 1 cách nào 
cũng được: senãsanaloluppam patikkhipãmi: tôi xin nguyện dứt bỏ tư cách tham 
muốn trong chồ ở; yathãsanthatikangam samãdiyãmi : tôi xin nguyện ở nơi nào 
mà chư Tăng đã chỉ cho trước hết, không thay đổi nơi khác. 

Tỳ khưu đã nguyện pháp đầu đà này rồi, nếu chư tăng chỉ chồ nào thì phải vui 
lòng chồ ở ấy, không được phép hỏi hay đi lựa chồ khác vì cho chồ này xấu chồ 
kia tốt. 

Pháp môn này chia làm 3 bực. Bực thượng: chồ mà chư tăng đã chỉ cho mình 
đã được thì không được phép hỏi xa, gần, nóng hay mát, có phi nhơn hay rắn rít 
làm hại hay không. Bực trung: được phép hỏi như trên nhưng không được đi coi 
chồ theo ý muốn. Bực hạ: được phép đi coi chỗ, nếu chồ ấy không vừa lòng cũng 
không được phép lựa xin đổi nơi khác. Ba bực này khi tỳ khưu tâm phát sanh 
tham muốn xin đổi hay chọn lựa chồ ở theo ý mình thì đứt mất không thành tựu 
được. 

Quả báo của pháp môn này có 6 là: 1) ovãdakaranam : làm đúng theo huấn từ 
của Đức Phật là: “chỗ ở nào mình đã được thì nên vui thích với chồ ấy không 
nên thay đổi nơi khác”; 2) sabrahmacãrĩhitesitã: người tìm sự lợi ích cho các 
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bực phạm hạnh khác là nhường chồ cho các vị có giới hạnh khác nữa; 3) 
hĩnapanĩta vikappariccãgo : dứt bỏ được sự cho là xấu hay tốt trong chồ ở; 4) 
anurodhavirodhappahãnam-. diệt trừ được sự vui mừng và sự sân hận bực tức; 

5) atricchatãya dvãrapidahanam : tư cách đóng han cửa lòng tham muốn quá độ; 

6) appicchatãdĩnam anulomavuttitã : người có pháp thực hành đúng theo đức lành 
của pháp tri túc. 

Hậu kệ ngôn của pháp môn ở nơi tăng chỉ định: 

“Yam laddham tena santuttho yathãsanthatikoyati. 

Nibbikappo sukkham sati tinasantharakesupi. 

Na so rajjati setthamhi hinam laddhã na kuppati. 

Sabrahmacãrinavake hitena anukampati. 

Tasmã ariyatãcinnam munipungavavannitam. 

Anuyunjetha medhãvĩ yathãsanthatarãmatam”. 

Giải: tỳ khưu có pháp tri túc trong chồ ở mà chư tăng đã chỉ cho, không có bận 
tâm lựa chọn chồ tốt đẹp, thì nghỉ được an vui, dầu cho vật trải bằng cỏ bằng 
rơm, người cũng không thích trong chồ sang trọng quí báu, dầu được chồ thấp 
hèn người cũng không bất bình buồn tủi, lại được danh tiếng là hay tế độ đến các 
bực phạm hạnh mới tu được sự lợi ích. Bởi vậy bực có trí tuệ nên thường thọ trì 
pháp môn này và vui thích chồ mà chư tăng đã chỉ định, đó là hạnh kiểm của các 
bực Thánh nhân, mà Đức Phật là bực có trí tuệ cao thâm thường tán dương khen 
ngợi. 


13. Pháp môn không nằm - nesajjỉkanga 

Trong pháp môn này cũng có 2 cách nguyện, hành giả muốn nguyện một cách 
nào cũng được: seyya patikkhipãmi : tôi xin nguyện không nằm; nesajjikangam 
samãdiyãmi : tôi xin nguyện ngăn cấm oai nghi nằm và thường dùng oai nghi 
ngồi (hay đi, đứng cũng được). Tỳ khưu đã thọ trì pháp môn này rồi, trong 3 canh 
dầu cho đi kinh hành hết một canh càng tốt, miễn là đừng có nằm. 

Pháp môn này chia làm 3 bực. Bực thượng: không được dùng xài vải để bao 
trùm đầu gối khi ngồi co chân lại, vải cột trên cao thòng xuống để níu lấy khi 
buồn ngủ, dựa lưng vào vật chi cũng không được. Bực trung: 3 vật cần dùng kể 
trên, cần dùng một vật nào cũng được. Bực hạ: 3 vật đã kể trên cần dùng cũng 
được, lại còn được cần gối để dựa, ghế có chồ dựa, ghế có 7 chi là chồ dựa và 
chồ để 2 tay đều cần dùng xài được hết thảy. Cả 3 bực này nếu hành giả cố ý nằm 
thì đứt trong lúc ấy 1 . 

1 Tiếng nói nằm đặt lưng hay hông của mình đụng dầu cho mặt đất, trên ván, chiếu giường v.v.. ,dều gọi 
là nằm (trừ ra chỗ dựa). Nhưng nếu khi tham thiền hay đi kinh hành buồn ngủ hay mê mệt quá té nằm 
xuống hay ngã ngửa ra lật đật ngồi dậy liền thì cũng không đứt, nhưng khi té ngã rồi nghĩ rằng mình mệt 
mỏi nghỉ thêm một chút nữa thì pháp đầu đà này đã đứt mất. 
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Quả báo của pháp môn này có 5: 1) cetasovinibandhassa ucchedanam: có tánh 
cách dứt bỏ sự quen hay nghĩ đến oai nghi nằm là được an vui khỏe khoắn; 2) 
sabba kammatthãnãnuyogasappãyatã: có được oai nghi phù hợp đế cố gắng 
trong pháp môn thiền định; 3) pãsãdika ỉriyãpathatã : người có oai nghi tinh tấn 
làm cho mọi người phát tâm trong sạch; 4) virỉyãrambhãnukuỉatã : người có tánh 
cách đáng khởi sự tinh tấn hành đạo; 5) sammã patỉpattỉyãsamupabrũhanam : tư 
cách làm cho sự thực hành Chánh Pháp được phát triển. 

Hậu kệ ngôn của pháp môn không nằm: 

“Ãbhijitvãna pallankam panidhãya ujum tanum 
Nisĩdanto vikampeti mãrassa hadayam yati 
Seyya sukham middha sukham hitvã araddhavĩriyo 
Nisajj’ãbhirato bhikkhu sobhayanto tapovanam 
Nirãmisam pĩtisukham yasmã samãdhigacchati 
Tasamã samanuyunjeyya dhĩro nesajjikam vatam”. 

Giải: Hành giả ngồi bán già (hay kiết già) thân mình ngay thẳng làm cho tâm của 
Ma Vương phải rung động. Tỳ khưu đã khởi sự để dứt bỏ oai nghi nằm là yên 
vui, ngủ là yên vui và vui thích trong oai nghi ngồi làm cho pháp thiêu đốt phiền 
não được tỏ rạng lại thêm được sự phỉ lạc, an vui trong thiền định. Bởi vậy bực 
có trí tuệ phải ráng thọ trì pháp môn đầu đà không nằm cho được tốt đẹp. 


Tóm luật và phân tách các pháp đầu đà: 

Trong 13 pháp môn đầu đà này nếu thu ngắn lại thì chỉ còn có 8 là 3 pháp 
chánh yếu và 5 pháp không lẫn lộn (là không có liên quan với nhau). Neu thu hẹp 
lại nữa thì còn có 4 pháp môn là: 2 pháp liên hệ về y phục, 5 pháp liên hệ về vật 
thực, 5 pháp liên hệ về chồ ở, 1 pháp liên quan về sự tinh tấn. Neu thu hẹp lại 
nữa thì chỉ còn có 2 pháp môn là: 12 pháp tùy thuộc về vật dụng, 1 pháp tùy 
thuộc về tinh tấn. Thu ngắn thêm 1 lần nữa là: pháp môn nào mà tỳ khưu đã thọ 
trì rồi làm cho pháp thiền định càng thêm phát triển thì các pháp môn ấy gọi là 
“nên thực hành”, còn pháp môn nào mà tỳ khưu đã thọ trì rồi pháp thiền định của 
mình đã có lại hư hoại mất đi thì pháp môn ấy gọi là “không nên thực hành”. 

Hơn nữa, dầu cho pháp môn nào mà tỳ khưu thực hành hay không thực hành mà 
pháp thiền định vẫn tiến triển như thường thì phải thọ trì để làm gương lành tế 
độ cho đoàn hậu tấn hay là ngược lại tỳ khưu đã thực hành pháp môn nào hay 
không thực hành pháp môn nào mà pháp thiền định vẫn không phát triển thì cũng 
nên thọ trì để gây duyên lành cho ngày vị lai. 

Tóm lại 13 pháp môn này thu lại chỉ có 1 mà thôi là “tác ý muốn thọ trì các pháp 
đầu đà ấy”. 
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Còn chồ nói thu ngắn lại các pháp môn như trên là thế nào? Giải rằng: Pháp 
môn đi bát mồi xóm, ngồi ăn 1 chỗ, ở ngoài trời trống, 3 pháp này gọi là chánh 
yếu, bởi vì khi đã thọ trì pháp môn đi bát mồi xóm thì cũng có thể thọ trì pháp 
môn đi bát nữa. Neu thọ trì pháp môn ngồi ăn 1 chồ thì có thể thọ luôn pháp môn 
thọ thực trong bát và pháp môn khi ngăn cản vật thực rồi không cho người làm 
phép để thọ thực nữa. Neu đã thọ trì ở nơi đồng trống rồi thì không thể nào thọ 
thêm pháp môn ở dưới cội cây hay là ở chồ chư tăng đã chỉ cho nữa được. 

Còn 5 pháp môn không lẫn lộn giống nhau là: pháp môn ở trong rừng, lượm 
vải dơ để may y, chỉ mặc tam y, không nằm, ở nơi các mồ mả. Vì 5 pháp môn 
này không có lẫn lộn và giống nhau như các pháp môn khác. 

Chồ nói nếu thu ngắn lại thì còn có 4 là như thế nào? Giải rằng: 2 pháp là lượm 
vải bỏ để may y, mặc tam y; 2 pháp này liên quan thuộc về y phục là 1. Đi bát, 
đi bát trong mồi xóm, ăn trong 1 chồ ngồi, ăn trong bát, và ngăn cản vật thực rồi 
không bảo người làm phép để thọ thực lại nữa; cả 5 pháp môn này có liên quan 
về vật thực là 2. Ở trong rừng, ở dưới cội cây, ở ngoài đồng trống, ở trong mồ 
mả, ở chồ chư tăng chỉ cho; cả 5 pháp môn này đều có liên quan về chồ cư ngụ, 
đều thuộc về thứ 3. Pháp môn không nằm, không có liên quan tới ai, thuộc về sự 
tinh tấn phần thứ 4. Cả thảy nếu thu ngắn lại có 4 phần như thế ấy. 

Chồ nói thu ngắn lại nữa chỉ có 2 là thế nào? Tất cả 13 pháp đầu đà từ số 1 
đến thứ 12 có liên hệ về tứ vật dụng kể là 1 phần, còn phần pháp môn chót là 
không nằm thuộc về sự cố gắng tinh tấn làm 1 phần nữa thì gom lại còn có 2 
phần mà thôi. 

Neu thu lại có 2 phần khác nữa là: pháp môn nên thọ trì và pháp môn không 
nên thọ trì. 


Giải rộng thêm về pháp đầu đà. 

Cả thảy 13 pháp môn đầu đà nếu giải rộng ra theo tư cách của hành giả thọ trì 
thì có đến 42 phần. 

về phần tỳ khưu thì trong 13 pháp môn thọ trì được hết, tỳ khưu ni chỉ giữ được 
có 8, sa di giữ được có 12, nàng sikhamãnã 1 và sa di ni thọ trì được có 7 pháp, 
còn thiện nam và tín nữ chỉ giữ được có 2 pháp mà thôi, cộng chung cả thảy có 
đến 42 phần. 

Giải rằng: trong 13 pháp đầu đà thầy tỳ khưu có thể thọ trì tất cả. Còn phần tỳ 
khưu ni, phụ nữ về phái yếu các pháp môn sau đây không thể giữ được là: ở trong 
rừng, ngăn cản vật thực (vì giới luật đã có cấm tỳ khưu ni trong điều học này rồi), 


1 Sikhamana chi có 6 giới giữ tối không ăn sái giờ tập sự đế học hỏi kinh, luật trong hai năm cho thông 
thạo rồi mới được lên bực tỳ khưu ni. 
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ở nơi đồng trống, ở dưới cội cây, ở nơi mồ mả. Trừ ra 5 pháp môn này chỉ còn 
có 8 mà thôi. Sa di thì không có tam y và không có luật để nguyện tam y, nên 
trong 13 pháp trừ ra môn tam y ra còn lại 12 pháp môn được thọ. Nàng sikhamãnã 
và sadini thuộc về phụ nữ lại chưa có luật để nguyện tam y nên chỉ thọ được có 
7 pháp môn, như của tỳ khưu ni có 8 trừ tam y ra thì còn 7. 

Phần thiện nam tín nữ nên thọ trì trong 2 pháp môn là: thọ thực trong 1 chồ ngồi 
và thọ thực trong bát (một vật đựng nào cũng được). 

(Dứt 13 pháp môn đầu đà) 


Gương Tốt Trong Pháp Đầu Đà 

Một hôm Đức Thế Tôn kêu Đại đức Ca Diếp mà nói rằng: “Này Ca Diếp, bây 
giờ ngươi đã già rồi nên nghỉ hành pháp đầu đà “lượm vải dơ để may y” đi, vì 
mặc y pamsukũla rất xấu xa nhơ bẩn, nặng nề và phải cực nhọc để tìm kiếm, nên 
vui thích y của thí chủ dâng cúng cho, đã được nhẹ nhàng và thuận tiện”. 

Đại đức Ca Diếp bèn bạch với Đức Thế Tôn rằng: “Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử 
nghĩ rằng: tuy 16 phận sự trong Phật Pháp đã thực hành xong rồi, không còn thấy 
có phận sự nào cần phải làm nữa, đệ tử nghĩ rằng tuy phận sự đã xong nhưng 
cũng cần phải thọ trì những phẩm hạnh cao thượng nhứt là pháp đầu đà để làm 
gương lành cho các đoàn em sau này không dám dể duôi và noi gương ấy mà 
hành theo cho được tốt đẹp trong Phật Pháp và có thể làm cho người chưa phát 
tâm trong sạch được trở nên trong sạch trong Phật Pháp, còn như người đã trong 
sạch rồi thì lại càng được trong sạch nhiều lên thêm, vì vậy mà đệ tử vẫn cố gắng 
thực hành cho đến suốt đời”. 

Đức Phật bèn khen rằng: “Sadhu! Sadhu! Lành thaỵ!” Rồi Ngài nói tiếp: “Này 
Ca Diếp, được nghe rằng người cố gắng thực hành tất cả 13 pháp đầu đà để làm 
gương lành cho đoàn hậu tấn sau này thì Như Lai đâu ngăn cản làm chi” (Đức 
Phật vẫn hiểu biết hết nhưng Ngài có ý hỏi để Đại đức Ca Diếp trả lời rồi luôn 
đó để Ngài xác định lại lời của Ca Diếp là chí lí). 

Trong Phật Pháp có vị tỳ khưu chỉ hành 1, 2 pháp môn đầu đà hoặc 3, 4 đến 12 
pháp môn mà thôi ít có vị nào hành cả 13 pháp môn như Đại đức Ca Diếp. 


Sự tích 1 vị tỳ khưu có tri túc trong pháp đầu đà: 

Có 2 anh em cùng đi xuất gia trong Phật Pháp, người anh thì ưa lẫn lộn chung 
chạ vói bè phái nên ở nơi chùa chiền để học Kinh, Luật, còn người em thì thích 
về pháp hành, mới đi ở nơi phương xa để hành đạo và thọ trì các pháp đầu đà 
nhứt là thọ trì pháp môn thọ thực trong 1 chồ ngồi là thọ thực có 1 lần mà thôi. 
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Một hôm có dịp đi ngang qua chùa chồ anh ngụ bèn vào để viếng thăm, trong lúc 
ấy thì ông đã thọ thực xong rồi. Khi vào đến noi người anh rất mừng rỡ, sẵn có 
nhiều món vật thực ngon ngọt mà các thí chủ vừa dâng cho bèn kêu mời em cùng 
thọ thực. 

Ông em trả lời rằng: “Sư huynh dùng đi, đệ đã thọ thực xong rồi”. 

Ông anh bèn mời tiếp thêm: “Độ rồi dầu có thọ thêm lần nữa có sao đâu, hay là 
sư đệ đã thọ trì pháp đầu đà chỉ thọ thực trong 1 lần mà thôi?” Nghe hỏi ngay 
chồ mình muốn giấu, ông em liền nghĩ rằng: “Neu ta không thọ thực nữa thì sư 
huynh ta biết ta đã thọ đầu đà ăn trong 1 lần”. Vì sự tri túc không muốn cho ai 
biết mình là người thọ trì đầu đà, rồi ông bèn thọ thực với anh, cố ý không cho 
anh biết mình đã thọ trì đầu đà vậy, sau khi khỏi noi này ta sẽ nguyện thọ trì lại. 

Người thọ trì pháp đầu đà có pháp tri túc cao thượng như thế, đừng nói chi cho 
dầu bực xuất gia đồng đạo mà cũng không có ý khoe khoang, cho biết thay thì 
cần nói chi đến người chưa thọ cụ túc giới. Đây là tư cách tri túc trong pháp hành 
vậy. 

Hon nữa, một khi hành giả đã nguyện thực hành 1 pháp đầu đà nào và nhất định 
thòi hạn thì dầu cho có 1 nguyên nhân nào phát lên làm cho tổn hại đến sanh 
mạng cũng ráng cố gìn giữ cho đến cùng, như vậy mới có thể đạt được pháp cao 
thượng nào mà mình đã ước nguyện. Như mẫu chuyện của thầy tỳ khưu 
Cakkhupãla. 

Câu chuyện thuật lại rằng: Có 1 thầy tỳ khưu tên Cakkhupãla khi sắp nhập hạ 
mới hội các vị tỳ khưu khác mà bàn luận rằng: “Trong khi nhập hạ chúng ta nên 
nguyện mồi vị 1 pháp đầu đà tùy sở thích, riêng phần tôi xin nguyện không nằm 
trong 3 tháng để chú tâm vào pháp giải thoát”. 

Thế rồi thời gian trôi qua, thầy thực hành không nằm được hon 2 tháng, một hôm 
vì quá tinh tấn không nằm mà phát sanh bệnh đau mắt rất nặng. Trong xứ ấy có 
một ông thầy thuốc trị bệnh đau mắt rất hay, ông chỉ nhỏ thuốc một lần thì mạnh 
nhưng bệnh nhân cần phải nằm thì phưong dược mới hữu hiệu. 

Có người đem thuốc dâng cho ngài, ngài vẫn ngồi mà nhỏ thuốc thành ra bệnh 
không thuyên giảm mà còn tăng thêm. Ông thầy thuốc lấy làm lạ mói đến thăm 
và khuyên ngài là nên nằm mà nhỏ thuốc thì mạnh liền tức khắc. Ngài hứa sẽ hỏi 
lại rồi sẽ hay (chồ này quí vị lấy làm lạ không biết ngài định hỏi lại ai, nhưng kì 
thật ngài sẽ hỏi lại tâm ngài cho thật kỹ coi nên làm đứt pháp đầu đà mà mình đã 
nguyện hay không?) 

Tối hôm ấy khi ngài ngồi thiền định bèn nói với tâm rằng: “Này tâm oi trong 
vòng sanh tử luân hồi hằng hà sa số kiếp ngưoi đã từng bị đui mắt nhưng không 
hề gặp được Giáo Pháp của Đức Phật để thực hành vì vậy ngưoi phải chịu xoay 
đi chuyển lại và phải chịu đui mắt ở trong màn vô minh đã vô lượng kiếp, kiếp 
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này đây ngươi đã hữu phúc gặp được Giáo Pháp của Đức Thế Tôn mà ngươi còn 
gìn giữ bảo bọc tấm thân giả tạm này và làm cho hư hoại pháp hành mà ngươi đã 
nguyện hay sao?” Nghĩ thế ngài cương quyết thực hành luôn không nằm mà nhỏ 
thuốc dù cho con mắt có đui đi nữa miễn là “con mắt Pháp” ( dhammacakkhum ) 
phát sanh lên thì mới mong thoát cảnh đui tối trong màn vô minh được. 

Thế rồi ngài bỏ không chịu nhỏ thuốc cứ tiếp tục ngồi hành đạo luôn cho đến khi 
con mắt ngài nóng quá chịu không nổi phải nổ ra thì đồng thời tâm ngài cũng vừa 
thấy Đạo Quả Niết-bàn và đắc thành 1 vị A-la-hán. 


Soạn xong tại Kim Biền, mùa Thu năm Ât Tỵ. PL 2509 -10-11-1965 


- Dứt tác phấm 23. Pháp đầu đà - 



